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Kính gửi: Cục Kiểm định chất lượng - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

 

Thực hiện Công văn số 922/TCGDNN-KĐCL ngày 17/5/2023 của Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng 

của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Trị tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở 

GDNN năm 2023 như sau:     

1. Công tác triển khai thực hiện tự đánh giá chất lượng Giáo dục nghề 

nghiệp năm 2023 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 4055/SLĐTBXH-

GDNNBĐG ngày 12/12/2023 về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất 

lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023. 

Triển khai thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo 

đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thực hiện tự đánh giá chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2017 và Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Kết quả thực hiện trong năm 2023 

a) Tình hình triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến và báo cáo hệ 

thống bảo đảm chất lượng: 

Có 06 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá, 

cải tiến và báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng (trong đó có 02 trường cao đẳng, 

03 trường trung cấp, 01 trung tâm GDNN). 

b) Tự đánh giá chương trình đào tạo: 

- Có 03 trường và 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo; 02 trường không đánh giá (01trường cao đẳng, 01 trường 

trung cấp). 

- Tổng số chương trình đào tạo được đánh giá là 04 chương trình, và 04 

chương trình đào tạo tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. 

c) Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

- Trong năm 2023, có 06 đơn vị thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp, trong đó có 02 trường cao đẳng, 03 trường trung cấp và 01 trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp. 



- Kết quả có 06 cơ sở tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp.  

                                               (Phụ lục chi tiết đính kèm) 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị báo cáo./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, GDNN-BĐG. 

    KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

     

 

   

          Lê Nguyễn Huyền Trang 

 



                                                                                                                                                                                        Phụ lục 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG                                             

CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023 

(tính đến ngày 31 tháng 12/2023) 

 

1. Thống kê tình hình triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến và báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng 

(HTBĐCL) của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) trên địa bàn  
 

TT 

(1) 

Tên CSGDNN 

(2) 

Lập kế 

hoạch 

tổng thể 

xây dựng 

HTBĐCL  

(3) 

Thực trạng HTBĐCL của CSGDNN 
Thực hiện 

báo cáo 

HTBĐCL 

(Năm 

2023) 

(9) 

Ghi chú 

 

Đã 

xây 

dựng 

(4) 

Tình hình xây dựng và vận hành 

Tự đánh 

giá 

HTBĐCL 

(7) 

Lập kế 

hoạch cải 

tiến 

HTBĐCL 

(8) 

Số lượng quy 

trình, công cụ 

đã xây dựng 

 (5) 

Số lượng quy 

trình, công cụ 

đã đưa vào vận 

hành  

(6) 

I  Cao đẳng 

1 Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Trị 
1 1 5 3 1 1 1 

 

2 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Quảng Trị 
1 1 21 21 1 1 1 

 

Tổng số 2 2 26 26 2 2 2  

II Trung cấp  

1 
Trường Trung cấp nghề 

Giao thông vận tải 
1 1 36 36 1 1 1 

 

2 
Trường Trung cấp Mai 

Lĩnh 
1 1 13 13 1 1 1 

 

3 
Trường Trung cấp nghề 

Tổng hợp Asean 
1 1 12 12 1 1 1 

 

Tổng số 1 1 2 1 1 1 1  

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       



   Phụ lục 2   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023 

(tính đến ngày 31 tháng 12/2023) 

 

1. Số lượng cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng 

1.1 Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN 

 

TT Loại hình 
Tổng số cơ sở GDNN                

trên địa bàn quản lý 

Số cơ sở GDNN                                    

đã triển khai tự đánh giá 

Số cơ sở GDNN tự đánh 

giá đạt tiêu chuẩn KĐCL 

Ghi chú 

1 Cao đẳng 02 02 02  

2 Trung cấp 03 03 03  

3 Trung tâm GDNN 1 01 01  

 Tổng số 06 06 06  

1.2 Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

 

TT Tên cơ sở GDNN 
Tổng số CTĐT của                       

cơ sở GDNN 

Số CTĐT thực hiện                       

tự đánh giá 

Số CTĐT tự đánh giá                        

đạt tiêu chuẩn KĐCL 

1 Cao đẳng Y tế 10 02 02 

2 Cao đẳng Kỹ thuật 34 0 0 

3 Trung cấp nghề GTVT 36 0 0 

4 Trung cấp Mai Lĩnh 01 01 01 

5 Trung cấp nghề tổng hợp Asean 01 01 01 

6 Trung tâm GDNN Mạnh Linh 01 01 01 

 Tổng số 83 05 05 

 

 



2. Danh sách cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng 

TT 
Tên cơ sở  

GDNN 

Công 

lập 

 

 

 

Tư 

thục 

Có 

vốn 

đầu 

tư 

nước 

ngoài 

Tự đánh giá chất lượng 

cơ sở GDNN 
Tự đánh giá chất lượng CTĐT 

Ghi 

chú 

Tổng 

điểm 

tự 

đánh 

giá 

Kết quả tự 

đánh giá 

(đạt/không đạt 

tiêu chuẩn 

KĐCL GDNN) 

Tên CTĐT 

Tổng 

điểm 

tự 

đánh 

giá 

Kết quả tự 

đánh giá 

(đạt/không đạt 

tiêu chuẩn 

KĐCL GDNN) 

I Trường Cao đẳng  02      02    

 

 

  1 

 

 

Cao đẳng Y tế 

x 

 

 

 

 

 

94 

 

Đạt 

 

Điều dưỡng  

Trình độ Cao đẳng 
86 Đạt 

 

Dược – Trình độ cao đẳng 84 Đạt  

2 Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị x   91 Đạt 0 0 0  

II Trường Trung cấp 01 02        

   1 Trường Trung cấp Mai Lĩnh     x      87 Đạt 0 0 0  

   2 
Trường Trung cấp nghề Giao 

thông vận tải 
x 

 
 

86 Đạt 
0 

0 0 
 

3 
Trường Trung cấp nghề tổng 

hợp Asean 
 

x 
 

86 Đạt 
Đào tạo lái xe trình độ sơ 

cấp 
88 Đạt 

 

III Trung tâm GDNN  01        

1 Trung tâm GDNN Mạnh Linh   x 
 

 

88 

 

Đạt 

 

Đào tạo lái xe trình độ sơ 

cấp 
92 Đạt 

 

              TỔNG SỐ    03 02 0  06 Đạt 04 chương trình  
04 chương 

trình đạt 
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